
Phụ lục số 01 

TỔNG HỢP VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ KINH TẾ 

(Kèm theo Kết luận thanh tra số:       /KL-TTra, ngày      tháng   năm 2024 

của Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum) 

STT 

Cơ quan/tổ 

chức/Đơn vị/ cá 

nhân vi phạm 

Nội dung vi 

phạm 

Tổng giá trị vi 

phạm 
Kiến nghị xử lý 

Ghi 

chú 

Tiền 

hoặc tài 

sản quy 

thành 

tiền 

(Tr.đ) 

Đất 

(m2) 

Kiến nghị thu hồi 

Xuất 

toán 

Giảm 

trừ 

quyết 

toán 

Xử lý khác 
Về ngân sách nhà 

nước 

Về cơ quan, tổ chức, 

đơn vị (không phải 

NSNN) 

Tiền (Trđ) 
Nhà, đất 

(m2) 
Tiền (Tr.đ) Đất (m2) 

Tiền 

(Tr.đ) 

Tiền 

(Tr.đ) 

Tiền 

(Tr.đ) 
Đất (m2) 

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1   

 

                  

2                      

3              

4                      

Tổng cộng                    

Ghi chú: 

- Cột 2: Ghi tên cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm; nếu là cá nhân thì ghi họ tên, chức vụ, cơ quan làm việc. 

- Cột 3: Ghi từng nội dung vi phạm (nên ghi theo thứ tự nêu trong phần nội dung kết luận); nếu nội dung quá dài thì ghi khái quát/tóm tắt 

vi phạm chính. 

- Cột 4: Ghi tiền đồng Việt Nam và/ hoặc ngoại tệ. 

- Cột 12, 13: Ghi các kiến nghị khác còn lại (ngoài các kiến nghị đã ghi tại cột 6-11). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục số 02 

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM 

(Kèm theo Kết luận thanh tra số:       /KL-TTra, ngày      tháng   năm 2024 

của Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum) 

STT Tên tổ chức/ cá 

nhân vi phạm 

Nội dung vi phạm Kiến nghị xử lý trách nhiệm Ghi chú 

Hành chính Chuyên Cơ quan 

công an 

Chuyển cơ quan 

chức năng khác 

  

1 2 3 4 5 6 7 

I CÁ NHÂN          

1 

Đồng chí Vũ 

Văn Đãn, 

nguyên Chi cục 

trưởng Chi cục 

Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 

(hiện nay đã 

nghỉ hưu) 

1. Đơn vị thực hiện mô hình Sắn 

sạch bệnh sai địa điểm theo dự 

toán, nguồn vốn Ngân sách Nhà 

nước giao nêu trên là trái quy 

định Luật Ngân sách Nhà nước 

năm 2015. 

2. Cùng một nguồn vốn, cùng 

một tính chất, một thời điểm 

triển khai; Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật chia dự toán 

mua sắm để thực hiện chỉ định 

thầu là sai quy định tại Điểm K, 

Khoản 6, Điều 89 Luật Đấu thầu 

năm 2013. 

3. Hồ sơ xử lý vi phạm hành 

chính (Biên bản vi phạm hành 

chính, Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính, hồ sơ không 

tiến hành các hoạt động xác 

minh đối với đối tượng vi phạm, 

chưa đánh bút lục hồ sơ, chưa 

cập nhật danh mục tài liệu) đơn 

vị thực hiện chưa đúng theo quy 

định của Luật Xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2020), Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật Xử lý 

vi phạm hành chính và các Nghị 

định xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực trồng trọt và bảo 

vệ thực vật. 

x 

      

2 

Đồng chí Đoàn 

Năng Rường, 

nguyên Phó Chi 

cục trưởng Chi 

cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực 

vật (hiện nay đã 

nghỉ hưu) 

1. Đơn vị thực hiện mô hình Sắn 

sạch bệnh sai địa điểm theo dự 

toán, nguồn vốn Ngân sách Nhà 

nước giao nêu trên là trái quy 

định Luật Ngân sách Nhà nước 

năm 2015. 

2. Cùng một nguồn vốn, cùng 

một tính chất, một thời điểm 

triển khai; Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật chia dự toán 

mua sắm để thực hiện chỉ định 

thầu là sai quy định tại Điểm K, 

Khoản 6, Điều 89 Luật Đấu thầu 

năm 2013. 

x 

   



3 

Đồng chí 

Nguyễn Thị 

Thanh Thúy Kế 

toán Chi cục 

Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 

1. Đơn vị thực hiện mô hình Sắn 

sạch bệnh sai địa điểm theo dự 

toán, nguồn vốn Ngân sách Nhà 

nước giao nêu trên là trái quy 

định Luật Ngân sách Nhà nước 

năm 2015. 

2. Cùng một nguồn vốn, cùng 

một tính chất, một thời điểm 

triển khai; Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật chia dự toán 

mua sắm để thực hiện chỉ định 

thầu là sai quy định tại Điểm K, 

Khoản 6, Điều 89 Luật Đấu thầu 

năm 2013. 

x 

   

4 

Đồng chí Trần 

Ngọc Luận, 

nguyên trưởng 

phòng 

BVTV&KDNĐ 

(hiện nay đã 

nghỉ hưu) 

Cùng một nguồn vốn, cùng một 

tính chất, một thời điểm triển 

khai; Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật chia dự toán mua 

sắm để thực hiện chỉ định thầu là 

sai quy định tại Điểm K, Khoản 

6, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 

2013 

x 

   

5 

Đồng chí Vũ 

Ngọc Hoà 

trưởng phòng 

trồng trọt 

Cùng một nguồn vốn, cùng một 

tính chất, một thời điểm triển 

khai; Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật chia dự toán mua 

sắm để thực hiện chỉ định thầu là 

sai quy định tại Điểm K, Khoản 

6, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 

2013 

x 

   

6 

Đồng chí Kim 

Thị Nhân 

chuyên viên 

phòng 

BVTV&KDVĐ 

Cùng một nguồn vốn, cùng một 

tính chất, một thời điểm triển 

khai; Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật chia dự toán mua 

sắm để thực hiện chỉ định thầu là 

sai quy định tại Điểm K, Khoản 

6, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 

2013 

x 

   

7 

Đồng chí 

Nguyễn Tùng 

Lương chuyên 

viên phòng 

BVTV&KDVĐ 

1. Cùng một nguồn vốn, cùng 

một tính chất, một thời điểm 

triển khai; Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật chia dự toán 

mua sắm để thực hiện chỉ định 

thầu là sai quy định tại Điểm K, 

Khoản 6, Điều 89 Luật Đấu thầu 

năm 2013. 

2. Hồ sơ xử lý vi phạm hành 

chính năm 2020 (Biên bản vi 

phạm hành chính, Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính, hồ sơ 

không tiến hành các hoạt động 

xác minh đối với đối tượng vi 

phạm, chưa đánh bút lục hồ sơ, 

chưa cập nhật danh mục tài 

liệu) đơn vị thực hiện chưa đúng 

theo quy định của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính năm 2012 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2020), Nghị 

định hướng dẫn thi hành Luật 

x 

   



Xử lý vi phạm hành chính và các 

Nghị định xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực trồng trọt 

và bảo vệ thực vật. 

8 

Đồng chí Phạm 

Thị Hoà nguyên 

là nhân viên của 

dự án Vnsat 

(hiện nay dự án 

Vnsat đã giải 

thể và đồng chí 

đã nghỉ việc) 

Cùng một nguồn vốn, cùng một 

tính chất, một thời điểm triển 

khai; Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật chia dự toán mua 

sắm để thực hiện chỉ định thầu là 

sai quy định tại Điểm K, Khoản 

6, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 

2013 

x 

   

9 

Đồng chí Hà 

Thị Thủy 

nguyên là nhân 

viên của dự án 

Vnsat (hiện nay 

dự án Vnsat đã 

giải thể và đồng 

chí đã nghỉ 

việc) 

Cùng một nguồn vốn, cùng một 

tính chất, một thời điểm triển 

khai; Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật chia dự toán mua 

sắm để thực hiện chỉ định thầu là 

sai quy định tại Điểm K, Khoản 

6, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 

2013 

x 

   

II TỔ CHỨC           

1 

Phòng Thanh tra-

Pháp chế của Chi 

cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 

1. Đơn vị thực hiện mô hình Sắn 

sạch bệnh sai địa điểm theo dự 

toán, nguồn vốn Ngân sách Nhà 

nước giao nêu trên là trái quy 

định Luật Ngân sách Nhà nước 

năm 2015. 

2. Cùng một nguồn vốn, cùng 

một tính chất, một thời điểm 

triển khai; Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật chia dự toán 

mua sắm để thực hiện chỉ định 

thầu là sai quy định tại Điểm K, 

Khoản 6, Điều 89 Luật Đấu thầu 

năm 2013. 

x 

   

 

 



Phụ lục số 03 

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT HOẶC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

(Kèm theo Kết luận thanh tra số:       /KL-TTra, ngày      tháng   năm 2024 

của Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum) 

STT 

Nội dung kiến nghị 

Thông tin về Văn bản kiến nghị hoàn thiện Ghi chú 

  Số văn bản 
ngày, tháng, năm 

ban hành 
Cơ quan ban hành   

1 2 3 4 5 6 

I KIẾN NGHỊ BÃI BỎ 0       

1   

 

      

2   

 

      

II KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 0       

1   

 

      

2   

 

      

    

 

      

III KIẾN NGHỊ BAN HÀNH MỚI 0       

1           

2           

            

            

Ghi chú: 

- Cột 2: Ghi rõ nội dung (một phần hoặc toàn bộ văn bản) kiến nghị sửa đổi/ bổ sung/ bãi bỏ. 

- Cột 6: Ghi tiến độ, kết quả đã thực hiện kiến nghị (ví dụ: đã bãi bỏ văn bản số ... ngày ...; hoặc đã ban hành văn bản số .... ngày .... sửa 

đổi/ bổ sung văn bản số ... ngày ...). 

- Mục III (Kiến nghị ban hành mới): Ghi nội dung kiến nghị cần ban hành mới văn bản; không ghi thông tin tại các cột 3,4,5. (ví dụ: Kiến 

nghị ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ). 
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